
8. XÃ AN HÒA

Chợ xã An Hòa (gồm: khu vực chợ và đoạn đường Quốc lộ 30 từ Bắc cầu Trung Tâm 

- Nam đường vào chợ Cụm dân cư An Hòa) (Lộ L1)
1.450

Chợ xã An Hòa (gồm: khu vực chợ và đoạn đường Quốc lộ 30 từ Bắc cầu Trung Tâm 

- Nam đường vào chợ Cụm dân cư An Hòa) (Lộ L2)
1.250

Chợ xã An Hòa (gồm: khu vực chợ và đoạn đường Quốc lộ 30 từ Bắc cầu Trung Tâm 

- Nam đường vào chợ Cụm dân cư An Hòa) (Lộ L3)
900

Chợ xã An Hòa (gồm: khu vực chợ và đoạn đường Quốc lộ 30 từ Bắc cầu Trung Tâm 

- Nam đường vào chợ Cụm dân cư An Hòa) (Lộ L4)
550

Cụm dân cư Trung tâm xã An Hòa (Lộ L1) 1.100

Cụm dân cư Trung tâm xã An Hòa (Lộ L2) 850

Cụm dân cư Trung tâm xã An Hòa (Lộ L3) 650

Cụm dân cư Trung tâm xã An Hòa (Lộ L4) 550

Cụm dân cư xã Phú Thành B (cũ) (Lộ L1) 500

Cụm dân cư xã Phú Thành B (cũ) (Lộ L2) 450

Cụm dân cư xã Phú Thành B (cũ) (Lộ L3) 400

Cụm dân cư xã Phú Thành B (cũ) (Lộ L4) 350

Cụm dân cư Cả Nổ, xã Phú Thành B (cũ) (Lộ L1) 750

Cụm dân cư Cả Nổ, xã Phú Thành B (cũ) (Lộ L2) 500

Cụm dân cư Cả Nổ, xã Phú Thành B (cũ) (Lộ L3) 400

Cụm dân cư Cả Nổ, xã Phú Thành B (cũ) (Lộ L4) 350

5 Tuyến dân cư An Bình (Lộ L3) 550

Quốc lộ 30

- Đoạn từ đường số 3 vào Cụm dân cư ấp An Phú - ranh đất phía Nam UBND xã An 

Hòa (Lộ L1)
950

- Đoạn từ ranh đất phía Nam UBND xã An Hòa - phía Nam cầu Trung Tâm(Lộ L1) 1.350

- Đoạn từ phía Bắc đường vào chợ Cụm dân cư xã An Hoà - ranh thành phố Hồng 

Ngự (Lộ L1)
950

Đường liên xã An Hòa - An Long - Phú Ninh

- Từ ranh phường An Bình - ranh chợ cũ xã An Hòa(Lộ L4) 450

- Từ phía Nam kênh An Bình - ranh xã An Long (Lộ L4) 550
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STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Đơn giá 

Vị trí 1

1



STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Đơn giá 

Vị trí 1

Huyện lộ An Hòa - Hòa Bình

- Từ Quốc lộ 30 - Tây cầu kênh 2 tháng 9 (Lộ L3) 550

- Từ phía Đông cầu kênh 2 tháng 9 - Tây Cụm dân cư Cả Nổ, xã Phú Thành B (cũ) 

(Lộ L4)
450

- Từ Phía Đông Cụm dân cư Cả Nổ xã Phú Thành B (cũ) - Tây Cụm dân cư, xã Phú 

Thành B (cũ) (Lộ L4)
450

- Từ cầu kênh An Bình - đến ranh xã Tam Nông(Lộ L4) 450
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